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1. Nội dung chương trình 

	TT
	Mã số

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Điều kiện tiên quyết

	
	
	
	
	LT
	BT, TL
	TH
	Tự học
	

	1. Kiến thức giáo dục đại cương (GDĐC)                      46
1.1. Kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc                    42

	1
	LC1225
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2
	15
	15
	
	60
	

	2
	LC1326
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	35
	10
	
	90
	LC1225

	3
	LC1202
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	10
	
	60
	

	4
	LC1303
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	30
	15
	
	90
	

	5
	NN1301
	Tiếng Anh (1)
	3
	36
	9
	
	90
	

	6
	NN1202
	Tiếng Anh (2)
	2
	24
	6
	
	60
	NN1301

	7
	NN1203
	Tiếng Anh (3)
	2
	24
	6
	
	60
	NN1202

	8
	TC1007
	Giáo dục thể chất
	9TC
	
	
	
	
	

	9
	QP1008
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	8TC
	
	
	
	
	

	10
	TI1201
	Tin học cơ sở
	2
	20
	
	10
	60
	

	11
	TN1202
	Đại số tuyến tính 1
	2
	24
	6
	
	60
	

	12
	TN2215
	Đại số tuyến tính 2
	2
	24
	6
	
	60
	

	13
	TN1304
	Giải tích toán học 1
	3
	36
	9
	
	90
	

	14
	TN2386
	Giải tích toán học 2
	3
	36
	9
	
	
	

	15
	VL1251
	Vật lý đại cương A1
	2
	24
	6
	
	120
	

	16
	TI2265
	Phương pháp tính
	2
	24
	6
	
	60
	

	17
	DI1336
	Cơ học ứng dụng
	3
	36
	9
	
	90
	

	18
	DI2220
	Cơ sở lý thuyết trường điện từ
	2
	24
	6
	
	60
	

	19
	DI1253
	Kỹ năng làm việc hiệu quả
	2
	24
	6
	
	60
	

	20
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	2
	24
	6
	
	
	

	1.2. Kiến thức giáo dục đại cương tự chọn
              4

      (Chọn 2 trong 6 học phần)

	21
	TN2223
	Quy hoạch tuyến tính
	2*
	24
	6
	
	60
	

	22
	TN1262
	Xác suất thống kê 1
	2*
	24
	6
	
	60
	

	23
	TI1242
	Ngôn ngữ lập trình Pascal 1
	2*
	20
	
	10
	60
	

	24
	LC1204
	Lôgic học đại cương
	2*
	24
	6
	
	60
	

	25
	VL1252
	Vật lý đại cương A2
	2*
	24
	6
	
	60
	

	26
	TI2264
	Tin học ứng dụng trong kỹ thuật
	2*
	24
	6
	
	60
	

	2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                              84

2.1. Kiến thức cơ sở ngành                                               25

	27
	DI2302
	Vẽ kỹ thuật
	3
	36
	6
	3
	90
	

	28
	DI2303
	Cơ sở lý thuyết mạch điện 1
	3
	36
	7
	2
	90
	

	29
	DI2304
	Cơ sở lý thuyết mạch điện 2
	3
	36
	7
	2
	90
	

	30
	DI2305
	Điện tử công suất
	3
	36
	7
	2
	90
	

	31
	DI2206
	An toàn công nghiệp
	2
	24
	6
	
	60
	

	32
	VL2240
	Thực hành kỹ thuật điện – điện tử
	2
	3
	
	27
	60
	

	33
	DI2308
	Lý thuyết điều khiển tự động
	3
	36
	9
	
	90
	

	34
	DI2209
	Kỹ thuật điện tử số
	2
	22
	6
	2
	60
	

	35
	DI2211
	Vật liệu điện
	2
	24
	6
	
	60
	

	36
	NN2219
	Tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật
	2
	24
	6
	
	60
	

	2.2. Kiến thức ngành                                                         44

a)  Kiến thức ngành bắt buộc                                             38

	37
	DI2407
	Máy điện
	4
	48
	9
	3
	120
	

	38
	DI2318
	Kỹ thuật điện tử tương tự
	3
	36
	7
	2
	90
	

	39
	DI2237
	Khí cụ điện
	2
	22
	6
	2
	60
	

	40
	DI2316
	Cơ sở truyền động điện
	3
	36
	7
	2
	90
	

	41
	DI2315
	Vi xử lý – vi điều khiển
	3
	36
	7
	2
	90
	

	42
	DI2351
	Đo lường và thông tin công nghiệp
	3
	36
	9
	
	90
	

	43
	DI2313
	Điều khiển logic và PLC
	3
	36
	7
	2
	90
	

	44
	DI2214
	Thực tập kỹ thuật nhóm ngành điện
	2
	
	
	30
	60
	

	45
	DI2417
	Hệ thống cung cấp điện
	4
	48
	12
	
	120
	

	46
	DI2450
	Điều chỉnh tự động truyền động điện
	4
	48
	12
	
	120
	

	47
	DI2221
	Thiết bị chiếu sáng
	2
	24
	6
	
	60
	

	48
	DI2223
	Điện dân dụng
	2
	23
	4
	3
	60
	

	49
	DI2352
	Trang bị điện cho các máy công nghiệp
	3
	36
	9
	
	90
	

	b) Kiến thức ngành tự chọn                                                 6
   (Chọn 3 trong  6  học phần)

	50
	DI2225
	Điều khiển số truyền động điện
	2*
	24
	6
	
	60
	

	51
	DI2226
	Lý thuyết điều khiển nâng cao
	2*
	24
	6
	
	60
	

	52
	DI2227
	Tự động hóa quá trình sản xuất
	2*
	24
	6
	
	60
	

	53
	DI2228
	Logic mờ và mạng nơron
	2*
	24
	6
	
	60
	

	54
	DI2229
	Hệ thống điều khiển phân tán
	2*
	24
	6
	
	60
	

	55
	DI2222
	Thiết bị điện lạnh
	2*
	24
	6
	
	60
	

	2.3. Thực tập, đồ án tốt nghiệp                                         15

	56
	DI2330
	Thực tập 1
	3
	
	
	
	
	

	57
	DI2531
	Thực tập 2
	5
	
	
	
	
	

	58
	DI2732
	Đồ án tốt nghiệp
	7
	
	
	
	
	

	Học phần chuyên môn thay thế đồ án tốt nghiệp             7

	59
	DI2333
	Truyền động điện thông minh
	3
	  36
	9
	
	90
	

	60
	DI2234
	Hệ thống SCADA
	2
	24
	6
	
	60
	

	61
	DI2235
	Điều khiển ghép nối máy tính
	2
	24
	6
	
	60
	

	                                             Cộng:                                    130


2. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

	STT
	Mã số học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học kỳ

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Kiến thức giáo dục đại cương
	46
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	LC1225
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	LC1326
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	3
	LC1202
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	4
	LC1303
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	5
	NN1301
	Tiếng Anh (1)
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	6
	NN1202
	Tiếng Anh (2)
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	7
	NN1203
	Tiếng Anh (3)
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	8
	TC1007
	Giáo dục thể chất
	9TC
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	

	9
	QP1008
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	8TC
	
	
	
	x
	
	
	
	

	10
	TI1201
	Tin học cơ sở
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	11
	TN1202
	Đại số tuyến tính 1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	12
	TN2215
	Đại số tuyến tính 2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	13
	TN1304
	Giải tích toán học 1
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	14
	TN2386
	Giải tích toán học 2
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	15
	VL1251
	Vật lý đại cương A1
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	16
	DI1336
	Cơ học ứng dụng
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	17
	TI2265
	Phương pháp tính
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	

	18
	DI2220
	Cơ sở lý thuyết trường điện từ
	 2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	19
	DI1253
	Kỹ năng làm việc hiệu quả
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	20
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	HP kiến thức GDĐC tự chọn 1
	 2*
	
	
	2
	
	
	
	
	

	22
	
	HP kiến thức GDĐC tự chọn 2
	 2*
	
	
	
	2
	
	
	
	

	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	84
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức cơ sở ngành
	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	DI2302
	Vẽ kỹ thuật
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	24
	DI2303
	Cơ sở lý thuyết mạch điện 1
	 3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	25
	DI2304
	Cơ sở lý thuyết mạch điện 2
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	26
	DI2305
	Điện tử công suất
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	27
	DI2206
	An toàn công nghiệp
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	28
	VL2240
	Thực hành kỹ thuật điện – điện tử
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	

	29
	DI2211
	Vật liệu điện
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	30
	DI2308
	Lý thuyết điều khiển tự động
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	

	31
	DI2209
	Kỹ thuật điện tử số
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	32
	NN2219
	Tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	Kiến thức ngành
	44
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	DI2407
	Máy điện
	 4
	
	
	
	4
	
	
	
	

	34
	DI2318
	Kỹ thuật điện tử tương tự
	 3
	
	
	3
	
	
	
	
	

	35
	DI2237
	Khí cụ điện
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	36
	DI2316
	Cơ sở truyền động điện
	 3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	37
	DI2315
	Vi xử lý – vi điều khiển
	 3
	
	
	
	
	3
	
	
	

	38
	DI2351
	Đo lường và thông tin công nghiệp
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	39
	DI2313
	Điều khiển logic và PLC
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	40
	DI2214
	Thực tập kỹ thuật nhóm ngành điện
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	41
	DI2417
	Hệ thống cung cấp điện 
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	

	42
	DI2450
	Điều chỉnh tự động truyền động điện
	4
	
	
	
	
	
	
	4
	

	43
	DI2221
	Thiết bị chiếu sáng
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	44
	DI2223
	Điện dân dụng
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	45
	DI2352
	Trang bị điện cho các máy công nghiệp
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	

	46
	
	HP kiến thức ngành tự chọn 1
	2*
	
	
	
	
	2
	
	
	

	47
	
	HP kiến thức ngành tự chọn 2
	2*
	
	
	
	
	
	
	2
	

	48
	
	HP kiến thức ngành tự chọn 3
	2*
	
	
	
	
	
	
	2
	

	Thực tập, đồ án tốt nghiệp
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	DI2330
	Thực tập 1
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	50
	DI2531
	Thực tập 2
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	51
	DI2732
	Đồ án tốt nghiệp
	7
	
	
	
	
	
	
	
	7

	Học phần chuyên môn thay thế đồ án tốt nghiệp
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	DI2333
	Truyền động điện thông minh
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	53
	DI2234
	Hệ thống SCADA
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	54
	DI2235
	Điều khiển ghép nối máy tính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Cộng:
	130
	17
	17
	15
	17
	17
	18
	17
	12


4

